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Vietnamese Phrases You Can Use Immediately

20 Easy Vietnamese Phrases
please làm ơn

thank you cảm ơn bạn

sorry xin lỗi

I want this Tôi muốn cái này

I want more Tôi muốn nhiều hơn

I know Tôi biết

I don't know Tôi không biết

Can you help me? Bạn có thể giúp tôi không?

I don't like this Tôi không thích cái này

I like you Tôi thích bạn

I love you Tôi yêu bạn

I miss you Tôi nhớ bạn

see you later hẹn gặp lại

Come with me Hãy đi với tôi

turn right rẽ phải

turn left rẽ trái

go straight đi thẳng

What's your name? Bạn tên gì?

My name is David Tên của tôi là David

I'm 22 years old Tôi 22 tuổi
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Other Useful Phrases in Vietnamese
hi chào

hello xin chào

bye bye bái bai

ok được

cheers chúc mừng

welcome chào mừng

I agree tôi đồng ý

Where is the toilet? Nhà vệ sinh ở đâu vậy?

How are you? Bạn có khoẻ không?

I have a dog Tôi có một con chó

I want to go to the cinema Tôi muốn đến rạp chiếu phim

You definitely have to come Bạn nhất định phải đến

This is quite expensive Cái này hơi đắt

This is my girlfriend Anna Đây là bạn gái của tôi Anna

Let's go home Về nhà thôi

Silver is cheaper than gold Bạc rẻ hơn vàng

Gold is more expensive than silver Vàng đắt hơn bạc


